
PHỤ LỤC II - 1.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN PHẢI THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2019 CỦA HUYỆN HÀ TRUNG

 LUA  RPH  RDD  RSX  Đất NN
còn lại 

A Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh 
chấp thuận mà phải thu hồi đất      154,42   93,02      -        -    2,82      32,29    10,00    16,29 

I Dự án Khu dân cư đô thị          1,94        -        -        -        -          1,10      0,39      0,45                -                                                            -   

1 Khu dân cư Lãng dưới thiểu khu 4 ODT          0,15        0,15          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

2 Khu dân cư chơ Gáo cũ ODT          0,39           -        0,39 Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

3 Khu dân cư Nam Núi Phấn ODT          0,65        0,65          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

4 Xen cư Trạm điện tiểu khu 6 ODT          0,08        0,08          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

5 Xen cư đường TTVHTT huyện ODT          0,03        0,03          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

6 Xen cư đường vào TT giáo dục ODT          0,06        0,06          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

7 Khu dân cư đồng Giếng ODT          0,10           -            -        0,10 Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

8 Khu dân cư vườn cây các cố ODT          0,10        0,10          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

9 Khu dân cư đồng Vang ODT          0,15           -            -        0,15 Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

10 Khu dân cư ao bệnh viện ODT          0,03        0,03          -   Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

11 Khu dân cư đường TTVHTT huyện ODT          0,20           -            -        0,20 Thị trấn 35/TTr-UBND ngày 10/9/2018 của 
UBND thị trấn Hà Trung Đầu tư mới

II Dự án Khu dân cư nông thôn        63,80   47,34      -        -    0,71        9,37      3,13      3,25 
1 Khu dân cư Xã Hà Long          3,75     3,00      -        -        -             -        0,05      0,70                -   

1.1 Khu Đỗi ONT          1,20     1,20           -            -   Hà Long 2091/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

1.3 Khu xen cư thôn Đồng Quãng ONT          0,05           -        0,05 Hà Long 51/NQ-HĐND xã ngày 10/6/2018 Đầu tư mới
1.4 Khu Đòi Quang thôn Đại Sơn ONT          0,30           -            -        0,30 Hà Long 51/NQ-HĐND xã ngày 10/6/2018 Đầu tư mới
1.5 Khu Pháo Đài thôn Hoàng Vân ONT          0,40           -            -        0,40 Hà Long 51/NQ-HĐND xã ngày 10/6/2018 Đầu tư mới

1.6 Khu dân cư phát triển mới và tái định cư 
phục dự án lăng miếu Triệu Tường ONT          1,80     1,80           -            -   Hà Long 51/NQ-HĐND xã ngày 10/6/2018 Đầu tư mới

2 Khu dân cư xã Hà Ngọc          1,10     1,10      -        -        -             -            -            -   

2.1 Khu Mạ Bậc Nương thôn 2 ONT          0,35     0,35           -            -   Hà Ngọc 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

2.2  Khu Đồng Bổng thôn 6 ONT          0,35     0,35           -            -   Hà Ngọc 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp
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2.3  Khu Đồng Cổ Be thôn 7 ONT          0,30     0,30           -            -   Hà Ngọc 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

2.4  Khu dân cư thôn 2, 3 ONT          0,10     0,10           -            -   Hà Ngọc 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

3 Khu dân cư xã Hà Vân          3,15     1,25      -        -    0,03        0,65      1,10      0,12                -   
3.1 Khu dân cư thôn Vân Hưng ONT          0,40           -        0,40 Hà Vân Công Văn số 1737 ngày 29/9/2017 Đầu tư mới

3.2 khu dan cư thôn Vân Trụ ONT          0,70     0,70           -            -   Hà Vân MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 duyệt ngày 
27/4/2018 Đầu tư mới

3.3  thôn Vân Xá ONT          1,00     0,35        0,65          -   Hà Vân 42/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới

3.4 Khu dân cư thôn vân Hưng ONT          0,26  0,03           -        0,20      0,03 Hà Vân 3536/MB-UBND ngày 17/6/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

3.5 Khu dân cư thôn Vân Yên ONT          0,20     0,20           -            -   Hà Vân 42/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới
3.6 Khu dân cư thôn Vân Điền ONT          0,05           -            -        0,05 Hà Vân MBQH phê duyệt 22/3/2016 Đầu tư mới

3.7 Khu dân cư Thôn Vân Cẩm - Đường 
thanh niên ONT          0,50           -        0,50 Hà Vân 42/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới

3.8 KDC thôn Vân Thu ONT          0,04           -            -        0,04 Hà Vân MBQH khu dân cư Vân Thu phê 
duyệt ngày 12/07/2007 Đầu tư mới

4 Khu dân cư Xã Hà Hải          1,49     1,16      -        -        -          0,33          -            -                  -   

4.1 Khu Bái Vực thôn Quật Thạch 1 ONT          0,37     0,37           -            -   Hà Hải 7029/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 
của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.2 Khu Bái Giếng thôn Quật Thạch 1 ONT          0,11        0,11          -   Hà Hải 7029/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 
của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.3 Khu Bái Cống thôn Nam Thôn ONT          0,10     0,10           -            -   Hà Hải 7029/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 
của huyện Hà Trung Chuyển tiếp

4.4 Khu Sau Làng thôn Nam Thôn ONT          0,02        0,02          -   Hà Hải 7029/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 
của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.5 Khu đồng Rịm          0,25     0,25           -            -   Hà Hải 7029/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 
của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.6 Khu dân cư Lão dài Quỳnh Trăng Thôn 
Như Lăng ONT          0,08     0,08           -            -   Hà Hải 1979/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của 

huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.7 Khu đầu Voi thôn Yên Thôn ONT          0,19        0,19          -   Hà Hải 7029/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 
của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.8 Khu vực gốc Bàng thôn Tùng Thi ONT          0,09     0,09           -            -   Hà Hải CV 62/UBND-KTHT ngày 
12/01/2018 của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.9 Khu vực thôn Cửa Chùa ONT          0,21     0,21           -            -   Hà Hải CV 62/UBND-KTHT ngày 
12/01/2018 của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.10 Khu vực thôn Tùng Thi ONT          0,01        0,01          -   Hà Hải CV 62/UBND-KTHT ngày 
12/01/2018 của huyện Hà Trung Đầu tư mới

4.11 Khu dân cư Đông Quang          0,06     0,06           -            -   Hà Hải 03/QĐ-UBND ngày 13/04/2002 của 
huyện Hà Trung Đầu tư mới
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5 Khu dân cư Xã Hà Bắc          1,75     1,62      -        -        -          0,09      0,04          -                  -   

5.1 Khu dân cư Mạ Sú thôn Song Nga - 
Hà Bắc ONT          0,40     0,40           -            -   Hà Bắc 2393/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

 của UBND huyện Hà Trun Đầu tư mới

5.2 Khu vực Mạ Đồng Thong thôn Đà sơn ONT          0,62     0,62 Hà Bắc 2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018
 của Huyện Hà Trung Đầu tư mới

5.3 Khu vực Mạ Bái Thôn Trạng Sơn ONT          0,60     0,60 Hà Bắc 2019/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018
 của huyện Hà Trung Đầu tư mới

5.2 Xen cư khu ao ông Kháng thôn Đà Sơn ONT          0,09        0,09          -   Hà Bắc 60/NQ-HĐND xã ngày 02/7/2018 Đầu tư mới
5.3 Đất ở xen cư khu nhà văn hóa đà sơn cũ ONT          0,04           -        0,04 Hà Bắc 60/NQ-HĐND xã ngày 02/7/2018 Đầu tư mới
6 Khu dân cư Xã Hà Thanh          1,76     0,34      -        -        -          0,87      0,55          -   

6.1 Khu vực Đồng Miền thôn Thanh Trung ONT          0,80     0,04        0,76          -   Hà Thanh 1292/UBND-KTHT ngày 12/7/2018 
của UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

6.2 Khu vực nhà văn hóa  thôn Thanh Yên ONT          0,02           -        0,02 Hà Thanh 1293/UBND-KTHT ngày 12/7/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

6.3 Khu vực trước NVH thôn Thanh Giang ONT          0,04        0,04          -   Hà Thanh 1293/UBND-KTHT ngày 12/7/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

6.4 Khu vực Đồng Năn thôn Thanh Sơn ONT          0,90     0,30        0,07      0,53 Hà Thanh 1292/UBND-KTHT ngày 12/7/2018 
của UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

7 Khu dân cư Xã Hà Đông          1,54     1,17      -        -        -          0,17          -        0,20                -   
7.1 Khu vực bờ kênh thôn Kim Hưng ONT          0,20           -            -        0,20 Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới
7.2 Khu vực 1a+5a thôn Kim Hưng+Kim Phát ONT          0,97     0,97           -            -   Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới
7.3 Khu vực ao Lèn thôn Kim Môn ONT          0,14     0,14           -            -   Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới
7.4 Khu vực Đồng Mẻo thôn Kim Sơn ONT          0,06     0,06           -            -   Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới
7.5 Khu vực Bờ Kênh  thôn Kim Tiên ONT          0,17        0,17          -   Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới
8 Khu dân cư Xã Hà Tân          3,48     2,72      -        -    0,20        0,56          -            -   

8.1 Khu vực cư thôn Đô Mỹ ONT          1,30     1,13        0,17          -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới
8.2 Khu vực thôn Tam Quy 3 ONT          0,48     0,48           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới
8.3 Khu vực thôn Nam Thôn 1 ONT          0,19        0,19          -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới
8.4 Khu vực Đòng Hang thôn Nam Thôn 2 ONT          0,17     0,17           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

8.5 Khu phía sau UBND xã thôn Tam Quy 1 ONT          0,04     0,04           -            -   Hà Tân 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

Khu DC Tam Quy 1          0,60     0,40  0,10        0,10 Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

8.6 Khu ao ông Dũng trước Làng Tam Quy 1 ONT          0,10     0,10           -            -   Hà Tân 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

8,7 QH mới khu dân cư thôn Tam quy 1 ONT          0,60     0,40  0,10        0,10 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới
9 Khu dân cư Xã Hà Lâm          1,22     0,20      -        -        -          0,57      0,09      0,36 
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9.1 Khu vực trước nhà văn hóa thôn 8 ONT          0,17     0,17           -            -   Hà Lâm 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

9.2 Khu vực QH trung tâm giai doạn 2 ONT          0,55     0,03        0,52          -   Hà Lâm 1457/UBND-TNMT ngày 11/9/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

9.3 Khu Dăng Hạc thôn 8 ONT          0,36           -            -        0,36 Hà Lâm 1457/UBND-TNMT ngày 11/9/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

9.4 Khu vực UBND xã cũ ONT          0,06           -        0,06 Hà Lâm 1457/UBND-TNMT ngày 11/9/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

9.5 Xen cư thôn Bình Lâm ONT          0,08        0,05      0,03 Hà Lâm 1457/UBND-TNMT ngày 11/9/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

10  Khu dân cư Xã Hà Toại          1,00     1,00      -        -        -             -            -            -   

10.1 Khu vực Bầu thôn 5 ONT          0,45     0,45           -            -   Hà Toại 1430/UBND-TNMT ngày 15/8/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

10.2 Khu vực sau ông Đa thôn 4 ONT          0,38     0,38           -            -   Hà Toại 1430/UBND-TNMT ngày 15/8/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

10.3 Khu dân cư trung tâm ONT          0,17     0,17           -            -   Hà Toại 1431/UBND-TNMT ngày 15/8/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

11  Khu dân cư Xã Hà Châu          2,03     2,03      -        -        -             -            -            -   
11.1 Khu dân cư KH năm 2018 ONT          0,30     0,30           -            -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
11.2 KDC giáp trung tâm văn hóa xã ONT          1,16     1,16           -            -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
11.3 Khu dân cư trung tâm xã ONT          0,57     0,57           -            -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
12 Khu dân cư Xã Hà Thái          3,72     3,21      -        -        -          0,51          -            -   

12.1 Nhà Thần Lô 2 ONT          0,36     0,36           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
12.2 Khu vực đồng Ông Xém ONT          0,80     0,80           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
12.3 Khu vực Đồng Mặt Hồng ONT          0,44     0,44           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
12.4 Khu vực Đồng Gò Bưởi ONT          0,68     0,68           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
12.5 Khu vực Đồng Đá Mặt ONT          0,83     0,83           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
12.6 Khu vực UBND xã Cũ ONT          0,41        0,41          -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới

12.7 Đất ở khu Trung tâm xã ONT          0,10     0,10           -            -   Hà Thái  2146/QĐ-UBND ngày 4/8/2014  của 
UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

12.8 Khu vực ao hồ Thôn Thái Bình ONT          0,10        0,10          -   Hà Thái  1924/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

13 Khu dân cư Xã Hà Dương          3,52     3,32      -        -        -             -            -        0,20 

13.1 Khu dân cư trung tâm xã Thôn Đoài Thôn ONT          3,00     3,00           -            -   Hà Dương 2656/QĐ-UNBD ngày29/6/2018 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

13.2 Khu dân cư lô 2 đầm sen Thôn Đoài Thôn ONT          0,20           -            -        0,20 Hà Dương 1579/QĐ-UNBD ngày26/5/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới
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13.3 Khu dân cư của làng Thôn Thổ Khố ONT          0,32     0,32           -            -   Hà Dương 1579/QĐ-UNBD ngày26/5/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

14 Khu dân cư Xã Hà Yên          2,15     1,70      -        -        -             -            -        0,45 

14.1  Khu trung tâm xã Thôn 3 ONT          1,72     1,50           -            -        0,22 Hà Yên 2649/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

14.2 Khu dân cư Bái Lan ONT          0,43     0,20           -            -        0,23 Hà Yên 20/QĐ-UBND ngày 15/04/2013 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

15 Khu dân cư Xã Hà Phong          1,20     0,95      -        -        -             -        0,25          -   

15.1 Khu Bản Phong Vận ONT          0,15     0,15           -            -   Hà Phong 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

15.2 Khu vực bến xe ONT          0,25           -        0,25 Hà Phong 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

15.3 Khu Đồng vừng Mau thôn Trang Các ONT          0,40     0,40           -            -   Hà Phong 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

15.4 Khu Hác thông Trang Cá ONT          0,40     0,40           -            -   Hà Phong 62/NQ-HĐND xã ngày 05/7/2018 Đầu tư mới
16 Khu dân cư Xã Hà Giang          0,88     0,72      -        -    0,16           -            -            -   

16.1 Khu vực Rú Hộ thôn 5 ONT          0,16  0,16           -            -   Hà Giang 1233/UBND-KTHT ngày 19/7/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

16.2 Khu Trung tâm xã ONT          0,50     0,50           -            -   Hà Giang 1233/UBND-KTHT ngày 19/7/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

16.3 Khu vực Bìa Làng thôn 1 ONT          0,22     0,22           -            -   Hà Giang 873/UBND-TKHT ngày 9/6/2017 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

17 Khu dân cư Xã Hà Sơn          4,19     0,18      -        -    0,30        3,53      0,13      0,05 
17.1 Khu vực Tứ Quý ONT          0,30  0,30           -            -   Hà Sơn 57/NQ-HĐND xã ngày 11/7/2018 Đầu tư mới
17.2 Khu vực Đông Hang Chí Phúc ONT          2,29     0,18        1,98      0,13 Hà Sơn 57/NQ-HĐND xã ngày 11/7/2018 Đầu tư mới

17.3 Khu vực Hà Hợp ONT          0,55        0,55          -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

17.4 Khu vực Giang Sơn 9 ONT          0,35        0,35          -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

17.5 Khu vực Đông ấp Ngọc Sơn ONT          0,30        0,30          -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

17.6 Khu vực Bái Cằn Xi Ngọc Sơn ONT          0,30        0,30          -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

17.7 Khu vực Ngọc Tiến ONT          0,05        0,05          -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

17.8 Khu vực thôn Chí Cường ONT          0,05           -            -        0,05 Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp
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18 Khu dân cư Xã Hà Phú          1,62     1,35      -        -        -          0,27          -            -   

18.1 Khu dân cư Đồng Xanh ONT          1,00     1,00           -            -   Hà Phú 1219/UBND-TNMT ngày 26/7/2016 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

18.2 Khu dân cư Đồng Và ONT          0,38     0,11        0,27          -   Hà Phú 1219/UBND-TNMT ngày 26/7/2016 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

18.3 Khu dân cư Đồng Chế ONT          0,24     0,24           -            -   Hà Phú 7443/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

19 Khu dân cư Xã Hà Vinh          1,50     0,50      -        -        -          0,40      0,15      0,45 
19.1 KDC Hói Lỗ Đìa La Cổ Ngựa ONT          1,50     0,50        0,40      0,15      0,45 Hà Vinh 69/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới
20 Khu dân cư Xã Hà Lĩnh          2,10     1,70      -        -        -             -        0,40          -   

20.1 Khu vực Dọc Chuông Thôn 11 ONT          0,50     0,50           -            -   Hà Lĩnh 1778/UBND-KTHT ngày 10/9/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

20.2 Khu vực Chợ Thanh Xá ONT          0,40           -        0,40 Hà Lĩnh 1778/UBND-KTHT ngày 10/9/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

20.3 Khu vực Bái Săm ONT          0,40     0,40           -            -   Hà Lĩnh 1287/MB-UBND ngày 07/6/2013 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

20.4 Khu vực Đồng Trước ONT          0,50     0,50           -            -   Hà Lĩnh 1778/UBND-KTHT ngày 10/9/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

20.5 Khu vực Cồn Quy ONT          0,30     0,30           -            -   Hà Lĩnh MBQH phê duyệt ngày 25/12/2003 
của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21 Khu dân cư Xã Hà Tiến          3,06     1,60      -        -        -          0,88      0,36      0,22 

21.1 Đất ở khu Đầm Sen 1 ONT          0,31        0,31          -   Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.2 Đất ở khu Đầm Sen 2 ONT          0,36           -        0,36 Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.3 Đất ở khu Cẩm Sơn 1 ONT          0,26        0,26 Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.4 Đất ở khu Cẩm Sơn 2 ONT          0,34        0,20      0,14 Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.5 Đất ở khu Yên Phú ONT          0,08        0,08 Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.6 Đất ở khu Bồng Sơn ONT          0,08           -        0,08 Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.7 Đất ở khu Đầm Sen 3 ONT          0,03        0,03 Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

21.8 Khu long son ONT          1,60     1,60           -   Hà Tiến 1024/UBND-KTHT ngày 18/6/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới
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22 Khu dân cư Xã Hà Ninh        13,02   12,52      -        -        -             -            -        0,50 

22.1 Khu vực Gốc Vãi Cột Đèn ONT          1,20     1,20           -            -   Hà Ninh 62/NQ-HĐND xã ngày 19/7/2018 Đầu tư mới

22.2 Khu vực Cốc Cạn ONT          0,50           -            -        0,50 Hà Ninh MBQH số 4995 ngày 31tháng 12 
năm 2013 Đầu tư mới

22.3 Khu vực Đồng Hưng ONT          1,70     1,70           -            -   Hà Ninh MBQH số1020 ngày 29 tháng 5 
năm 2013 Đầu tư mới

22.4 Khu dân cư dự án nhà đầu tư ONT          9,50     9,50           -            -   Hà Ninh 62/NQ-HĐND xã ngày 19/7/2018 Đầu tư mới
22.5 Khu xen cư trung tâm TM ONT          0,12     0,12           -            -   Hà Ninh 62/NQ-HĐND xã ngày 19/7/2018 Đầu tư mới
23 Khu dân cư xã Hà Bình          2,07     2,05      -        -    0,02           -            -            -   

23.1 Khu vực TTVH xã Hà Bình ONT          1,80     1,80           -            -   Hà Bình 39/NQ-HĐND xã ngày 11/6/2018 Đầu tư mới
23.2 Khu dân cư Phú vinh ONT          0,25     0,25           -            -   Hà Bình 39/NQ-HĐND xã ngày 11/6/2018 Đầu tư mới
23.3 Khu vực Chân Đồi Thông Nhân lý ONT          0,02  0,02           -            -   Hà Bình 39/NQ-HĐND xã ngày 11/6/2018 Đầu tư mới
24 Khu dân cư xã Hà Lai          2,50     1,95      -        -        -          0,54      0,01          -   

24.1 Khu ao Phùng thôn 2 xã Hà Lai ONT          0,70     0,70           -            -   Hà Lai 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh thanh Hóa Chuyển tiếp

24.2 Khu Đồng Bà Kỹ thôn 2 xã Hà Lai ONT          0,60     0,60           -            -   Hà Lai 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh thanh Hóa Chuyển tiếp

24.3  Khu đồng dữa thôn 3 xã Hà Lai ONT          0,60     0,50        0,09      0,01 Hà Lai 53/NQ-HĐND xã ngày 08/7/2018 Đầu tư mới
24.4  Khu Mả Nác thôn 1 xã Hà Lai ONT          0,30     0,15        0,15          -   Hà Lai 53/NQ-HĐND xã ngày 08/7/2018 Đầu tư mới

24.5  Đất ở khu trung tâm xã Hà Lai ONT          0,30        0,30          -   Hà Lai 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh thanh Hóa Chuyển tiếp

III Dự án Trụ sở cơ quan          0,40        -        -        -        -          0,40          -            -   

Xây dựng trụ sở xã Hà Lâm TSC          0,40        0,40          -   Hà Lâm 2909/QĐ-UNBD ngày 09/8/2017 của 
UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu tư mới

IV Dự án cơ sở thể thao          2,89     2,50      -        -        -          0,08      0,30      0,01 

1 Sân vận động thể thao xã Hà Hải DTT          1,20     0,89           -        0,30      0,01 Hà Hải 2158/UBND-KTHT ngày 06/12/2016 của 
UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

2 Sân vận động thể thao xã Hà Bắc DTT          1,49     1,49           -            -   Hà Bắc 1935/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của 
UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu tư mới

3 Sân vận động thể thao thôn Thái Minh DTT          0,20     0,12        0,08          -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
IV Dự án cơ sở văn hóa          2,02     1,18      -        -        -          0,79      0,05          -   

1 Trung tâm văn hóa xã Hà Hải DVH          0,48     0,48           -            -   Hà Hải 2158/UBND-KTHT ngày 06/12/2016 của 
UBND huyện Hà Trung Chuyển tiếp

2 Trung tâm văn hóa xã Hà Thái DVH          0,60     0,60           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới

3 Tượng đài liệt sỹ xã Hà Dương DVH          0,10     0,10           -            -   Hà Dương 2656/QĐ-UNBD ngày29/6/2018 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

4 Trung tâm văn hóa xã Hà Lâm DVH          0,22        0,22          -   Hà Lâm 58/NQ-HĐND xã ngày 13/7/2018 Đầu tư mới
5 Đài tưởng niệm xã Hà Vân DVH          0,05        -        -        -             -        0,05 Hà Vân 42/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới
6 Trung tâm văn hóa xã Hà Vinh DVH          0,57        0,57 Hà Vinh 69/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới
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V Dự án sinh hoạt cộng đồng          2,12     0,75      -        -    0,11        0,61      0,33      0,32 
1 Nhà văn hóa thôn 1 DSH          0,10     0,10           -            -   Hà Ngọc 44/NQ-HĐND xã ngày 18/7/2018 Đầu tư mới
2 Nhà văn hóa thôn DSH          0,37     0,22        0,15          -   Hà Vân 42/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới
3 Nhà văn hóa thôn Đà Sơn DSH          0,25     0,25           -            -   Hà Bắc 60/NQ-HĐND xã ngày 02/7/2018 Đầu tư mới
4 Nhà văn hóa thôn Bắc  Sơn DSH          0,17           -            -        0,17 Hà Bắc 60/NQ-HĐND xã ngày 02/7/2018 Đầu tư mới
5 Nhà văn hóa Thôn 3 DSH          0,06        0,06          -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
6 Nhà văn hóa Thôn 4 DSH          0,06           -        0,06 Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
7 Nhà văn hóa Thôn 5 DSH          0,03           -        0,03 Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
8 Nhà văn hóa Thôn 6 DSH          0,14           -        0,14 Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
9 Nhà văn hóa Thôn 7 DSH          0,04        0,04          -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới

10 Nhà văn hóa Thôn 9 DSH          0,06        0,06          -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
11 Nhà văn hóa Thôn 10 DSH          0,11  0,11           -            -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
12 NNhà văn hóa Thái Hòa DSH          0,18     0,18           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
13 Nhà văn hóa Thái Minh DSH          0,10           -        0,10 Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
14 Nhà văn hóa Thôn Thái Bình DSH          0,17        0,17          -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
15 Nhà văn hóa thôn Trung Lạc DSH          0,13        0,13          -   Hà Phong 62/NQ-HĐND xã ngày 05/7/2018 Chuyển tiếp
16 Nhà văn hóa thôn DSH          0,15           -            -        0,15 Hà Phú 50/NQ-HĐND xã ngày 08/7/2018 Đầu tư mới
VI Đất giao thông        11,60     9,15      -        -        -          1,55      0,70      0,20 

1 Mở rộng đường giao thông liên thôn DGT          0,30     0,30           -            -   Hà Hải 2941/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của 
UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

2 Mở mới đường dọc trục đường Tam Quy 
Đô Mỹ DGT          0,25     0,25           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

3 Mở mới đường dọc từ Bái Lớn đến 
mương tiêu trạm bơm DGT          0,36     0,36           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

4 Mở mới đường thôn Tam Quy 3 dọc từ 
nhà ông iến đến ông Hải (hàng trù) DGT          0,40     0,40           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

5 Qh mở rộng đường giao thôngtừ UBND 
xã đi thôn vỹ liệt DGT          0,23     0,23           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

6 Mở mới đường Bến Đò thôn 1 DGT          0,30     0,30           -            -   Hà Toại 48/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới

7 Đường giao thông tại khu trang trại Đông 
- Phong - Ngọc DGT          0,70        0,70          -   Hà Phong 62/NQ-HĐND xã ngày 05/7/2018 Chuyển tiếp

8 Đất giao thông nằm trong khu dân cư, 
Chợ, và nhà máy nước DGT          0,50     0,50           -            -   Hà Phong 62/NQ-HĐND xã ngày 05/7/2018 Đầu tư mới

9 Đất giao thông KDC trung tâm DGT          1,16     1,16           -            -   Hà Giang 1233/UBND-KTHT ngày 19/7/2017 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

10 Đường GTNT Trường mầm non khu 1 đi 
Giang Sơn 9 DGT          0,15     0,15           -            -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

11 Đường GTNT từ trạm BA Vĩnh An đi 
nhàvăn hóa thôn Cẩm Sơn DGT          0,15     0,15           -            -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp



PHỤ LỤC II - 9.
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13 QH đường QL 217 DGT          3,50     2,80           -        0,70 Hà ninh 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

14 Đường Hà Bình đi Hà lai DGT          1,20     1,20           -            -   Hà Bình 39/NQ-HĐND xã ngày 11/6/2018 Đầu tư mới
15 Đường Trị trấn đi nghia trang liệt sỹ DGT          0,50     0,50           -            -   Hà Bình 39/NQ-HĐND xã ngày 11/6/2018 Đầu tư mới
16 Đường công làng Thịnh thôn đi Phú Vinh DGT          0,90     0,70           -            -        0,20 Hà Bình 39/NQ-HĐND xã ngày 11/6/2018 Đầu tư mới

Mở mới đường gt KDC Nam Núi Phấn DGT          0,85        0,85 Thị trấn Đầu tư mới
17 Mở rộng đường giao thông nội đồng          0,15     0,15 Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới
VII Dự án thủy lợi          6,29     4,72      -        -        -          0,11      1,46          -   
1 Mở rộng tuyến mương nội đồng          0,02     0,02           -            -   Hà Hải 40/NQ-HĐND xã ngày 03/7/2018 Đầu tư mới
2 Mở rộng nạo vét kênh mương nội đồng DTL          0,10     0,10           -            -   Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới

3 Mở mới mương tiêu dọc trục đường Tam 
Quy Đô Mỹ DTL          0,40     0,07           -        0,33 Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

4 Mở mới mương tiêu dọc từ Bái Lớn đến 
mương tiêu trạm bơm DTL          0,27     0,27           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

5 Mở mới tuyến mương thôn Tam Quy 3 dọc từ 
nhà ông iến đến ông Hải (hàng trù) DTL          0,60     0,60           -            -   Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

6 Xử lý đê sông Hoạt DTL          0,99     0,99           -            -   Hà Châu 41/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2018 Đầu tư mới
7 Thủy lợi nội đồng DTL          0,30     0,30           -            -   Hà Phong 62/NQ-HĐND xã ngày 05/7/2018 Chuyển tiếp
8 Mương tiêu nước vùng Liên Hợp DTL          0,25     0,25           -            -   Hà Sơn 57/NQ-HĐND xã ngày 11/7/2018 Đầu tư mới
9 Mương tiêu nước vùng Thống Nhất DTL          0,25     0,25           -            -   Hà Sơn 57/NQ-HĐND xã ngày 11/7/2018 Đầu tư mới

10 Mở rộng hồ đập Cầu DTL          1,00     1,00 Hà Lĩnh 54/NQ-HĐND xã ngày 08/7/2018 Đầu tư mới
11 Nâng cấp mở rộng đê sông Lèn DTL          0,35     0,35 Hà Hải 40/NQ-HĐND xã ngày 03/7/2018 Đầu tư mới
11 Nâng cấp mở rộng đê sông Lèn DTL          0,35     0,35 Hà Toại 48/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới

Mở rộng kênh TT2 DTL          1,41     0,17        0,11      1,13 Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới
VIII Dự án Chợ          5,85     4,25      -        -        -             -        0,10      1,50 

1 Chợ Lèn DCH          2,00     2,00           -            -   Hà Phong 62/NQ-HĐND xã ngày 05/7/2018 Đầu tư mới

2 Mở rộng chợ Gũ DCH          0,55     0,55           -            -   Hà Phú 1784/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

4 Chợ Lèn Mới DCH          1,60           -        0,10      1,50 Thị Trấn Đầu tư mới

Mở mới chợ DCH          0,60     0,60 Hà Lĩnh  7437/UBND-NN ngày 27/6/2018 của 
UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu tư mới

5 Chợ Đình Hà yên DCH          0,30     0,30 Hà Yên 55/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
9 Chợ Hà Tân DCH          0,80     0,80 Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới

IX Dự án cơ sở giáo dục          5,19     4,62      -        -        -          0,37      0,20          -   
1 Mở rộng trường tiểu học xã Hà Hải DGD          0,07     0,07           -            -   Hà Hải 40/NQ-HĐND xã ngày 03/7/2018 Đầu tư mới

2 Xây dựng trường mầm non Đồng Trái 
Trường thôn Kim Tiên DGD          0,92     0,55        0,37          -   Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới

3 Mở rộng trường THCS Hà Lâm DGD          0,05           -        0,05 Hà Lâm 58/NQ-HĐND xã ngày 13/7/2018 Đầu tư mới
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4 Mở rộng truơng Mầm Non DGD          0,15           -        0,15 Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
5 Mở mới trường THCS DGD          1,00     1,00 Hà Ngọc 44/NQ-HĐND xã ngày 18/7/2018 Đầu tư mới

Mở mới trường THCS  và tiểu học DGD          3,00     3,00 Hà Yên 55/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới
X Dự án tín ngưỡng          6,58        -        -        -    2,00        3,85      0,30      0,43 

3 Dự án  mở rộng đền Hàn Sơn TIN          2,00  2,00           -            -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

Đất tín ngưỡng ( Chùa Đồng Bồng ) TIN          1,50        1,07      0,43 Hà Tiến 14762/UBND-NN ngày 1/12/2017 
V/v  tôn tạo khôi phục chùa Đầu tư mới

4 Dự án mở rộng đền Cô Bơ TIN          2,50        2,50          -   Hà Sơn 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

6 Đền Thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương TIN          0,58        0,28      0,30 Hà Bắc 9371/QĐ-UBND-THKH ngày 06/8/2018 
của UBND huyện Hà Trung Đầu tư mới

XI Dự án tôn giáo          1,37        -        -        -        -             -        0,24      1,13 
1 Tôn tạo chùa Thiên Huống TON          0,67           -        0,24      0,43 Hà Vân 42/NQ-HĐND xã ngày 12/7/2018 Đầu tư mới
2 Nhà đạo Tân Thành TON          0,20      0,20 Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới

3 Tôn tạo chùa Thiên Khánh TON          0,50           -            -        0,50 Hà Dương 2494/SVHTTDL-DSVH ngày 
14/9/2017 khôi phục chùa Cao Lũng Đầu tư mới

XII Dự án cơ sở y tế          0,42     0,42      -        -        -             -            -            -   Đầu tư mới
1 Trạm y tế xã Hà Thái DYT          0,42     0,42           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Chuyển tiếp

XIII Đất di tích lịch sử - văn hóa          5,25     3,67      -        -        -          0,78      0,80          -   
1 Quy hoạch khu lăng miếu Triệu Tường DDT          4,58     3,00        0,78      0,80 Hà Long 51/NQ-HĐND xã ngày 10/6/2018 Đầu tư mới
2 Nhà thờ họ Nguyễn Hữu DDT          0,67     0,67           -            -   Hà Long 51/NQ-HĐND xã ngày 10/6/2018 Đầu tư mới

XIV Dự án xây dựng bãi rác thải          0,30     0,02      -        -        -          0,28          -            -   
1 Bãi rác thôn Bắc Sơn DRA          0,28        0,28          -   Hà Bắc 60/NQ-HĐND xã ngày 02/7/2018 Đầu tư mới
2 Bãi rác xã Hà Thái DRA          0,02     0,02           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới

XV Dự án nghĩa trang, nghĩa địa          3,40     3,40      -        -        -             -            -            -   

1 Mở rộng nghĩa địa Miếu Thần NTD          2,00     2,00           -            -   Hà Ngọc 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiếp

2 Mở rộng nghĩa đia thôn Song Nga NTD          0,40     0,40           -            -   Hà Bắc 60/NQ-HĐND xã ngày 02/7/2018 Chuyển tiếp
3 Mở rộng nghĩa điịa xã Hà Thái NTD          1,00     1,00           -            -   Hà Thái 66/NQ-HĐND xã ngày 22/7/2018 Đầu tư mới

XVI Đất cụm công nghiệp        35,00   11,00      -        -        -        13,00      2,00      9,00 

1 Mở rộng Cụm công nghiệp làng nghề Hà 
Phong SKN          5,00     3,00           -        2,00 Hà Đông 46/NQ-HĐND xã ngày 03/6/2018 Đầu tư mới

2 Cụm Công nghiệp xã Hà Lĩnh SKN        10,00      10,00          -   Hà Lĩnh 54/NQ-HĐND xã ngày 08/7/2018 Đầu tư mới
3 Mở rộng Cụm công nghiệp xã Hà Tân SKN        20,00     8,00        3,00      9,00 Hà Tân 65/NQ-HĐND xã ngày 24/6/2018 Đầu tư mới


